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1. Tên sáng kiến: “Một số biện pháp rèn kĩ năng  tính nhanh đối với số tự nhiên cho học sinh lớp 4”. 
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Sáng kiến  của tôi nghiên cứu có thể áp dụng cho tất cả giáo viên dạy lớp 4 ở các trường tiểu học đang thực hiện chương trình sách giáo khoa hiện hành.
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Chức vụ:       Giáo viên
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5. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

 - GV phải tìm hiểu nội dung chương trình, sách giáo khoa có các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu.

- Nghiên cứu chuẩn kiến thức kĩ năng về dạy học môn Toán lớp 4.


- HS ham học hỏi, thích học môn Toán biêt vận dụng các cách  tính nhanh đối với số tự nhiên cho học sinh lớp 4. 
6. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: tháng 9 năm 2018.

	HỌ TÊN TÁC GIẢ (KÝ TÊN)
Vũ Phương Linh
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




Phần hai

TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến
Chương trình môn Toán lớp 4 là một bộ phận của chương trình Toán Tiểu học. Chương trình này tiếp tục hoàn thiện những đổi mới về nội dung  phương pháp và khắc phục một số tồn tại của dạy học Toán ở Tiểu học trong chương trình cải cách giáo dục gúp phần nâng cao chất lượng dạy - học nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo trong giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Đối với người giáo viên Tiểu học, điều quan trọng không phải chỉ làm sao dạy được cho học sinh các kiến thức trong chương trình mà cần nắm vững khả năng giáo dục nhiều mặt của môn Toán. Vì vậy, việc nắm bắt được thuật tính nhanh, tính nhẩm trong học tập môn Toán sẽ giúp ích rất nhiều đối với kĩ năng học các môn học khác của học sinh Tiểu học.

Là một giáo viên trực tiếp đứng lớp , tôi nhận thấy muốn cho học sinh có thể vận dụng kĩ thuật tính nhanh trong học Toán, học các  môn học khác và vận dụng trong đời sống hàng ngày một cách thành thạo nhằm phát triển trí tuệ cho các em thì giáo viên cần nắm vững những kiến thức cơ bản, có phương pháp hướng dẫn hợp lí phù hợp với nhận thức của học sinh, từ đó khắc sâu kiến thức cần ghi nhớ để vận dụng vào giải toán, tạo nền tảng học Toán ở các lớp trên.


Xuất phát từ thực tế đó,  tôi mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu về : “Một số biện pháp rèn kĩ năng  tính nhanh đối với số tự nhiên cho học sinh lớp 4”. 

2.Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến
         -Điều kiện : Để học sinh lớp 4 nắm chắc cách tính nhanh đối với số tự nhiên cho học sinh lớp 4. Cần phải giúp học sinh biết phân loại các trường hợp tính nhanh. Hướng dẫn học sinh tổng hợp bốn phép tính trong tính nhanh. Tổ chức linh hoạt các dạng tính nhanh đối với số tự nhiên sao cho phù hợp với đối tượng học sinh.
         - Thời gian, đối tượng : Từ năm học 2017 – 2018 đến học kì I năm học 2018 – 2019 
- Đối tượng áp dụng sáng kiến là học sinh lớp 4

3 . Nội dung sáng kiến 

· Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến : Các giải pháp trong sáng kiến đã giúp học sinh thực hành tốt phần tính nhanh đối với số tự nhiên  và đạt kết quả cao ,nâng cao chất lượng môn Toán nói chung và chất lượng giáo dục nói riêng.

· Khả năng áp dụng của sáng kiến : Sáng kiến không chỉ áp dụng đối với việc tính nhanh cho học sinh lớp 4 mà còn áp dụng đối với các lớp học cao hơn . Sáng kiến không chỉ áp dụng được với học sinh lớp tôi mà còn có thể áp dụng được đối với học sinh toàn khối trong trường ,huyện .
· Lợi ích thiết thực của sáng kiến : Giúp học sinh hiểu sâu, phát triển tư duy ,sáng tạo và có khả năng tính toán nhanh và chính xác cao.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến 
Thực  tế cho thấy việc áp dụng các giải pháp của sáng kiến vào giảng dạy trong môn Toán lớp 4  trong việc rèn kỹ năng tính nhanh đối với số tự nhiên, tôi thấy học sinh nắm chắc, ghi nhớ sâu phát triển tư duy, sáng tạo và có khả năng tính toán nhanh và chính xác cao.
5.Đề  xuất và kiến nghị để thực hiện áp dụng và mở rộng sáng kiến
* Về phía  giáo viên :

- Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo để mở rộng kiến thức cho mình và tổ chức hướng dẫn học sinh cho phù hợp để phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh( tuyệt đối giáo viên không được làm thay, làm hộ học sinh), từng bước nâng cao dần mức độ khó và mức độ tổng hợp để các em nắm vững kiễn thức sâu và rộng, tiếp tục phát triển ở các lớp cao hơn.

   * Về phía học sinh : Nghiêm túc, tự giác trong học tập.
   * Về phía phụ huynh học sinh :

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để thường xuyên nắm bắt tình hình.

   * Về phía nhà trường :

- Thường xuyên tổ chức các chuyên đề để các giáo viên học hỏi lẫn nhau.

- Động viên khen thưởng kịp thời với những giáo viên và học sinh có thành tích tốt
Phần ba
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến 
Trong các môn học ở Tiểu học cùng với các môn học khác, Toán học có vị trí  quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Kiến thức kĩ năng của môn Toán cũng có nhiều ứng dụng trong đời sống của con người, nó rất cần thiết cho người lao động, rất cần để học các môn học khác, nó là cơ sở để học tiếp môn Toán ở các lớp trên, bậc học trên. Môn Toán cũng giúp phần giáo dục học sinh trở thành con người phát triển toàn diện có đạo đức, trí thức, thông minh, suy nghĩ độc lập, linh hoạt.

Dạy học môn Toán ở Tiểu học nhằm giúp học sinh :

- Có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học, các số tự nhiên, phân số, số thập phân, các đại lượng thông dụng, một số yếu tố hình học và thống kê đơn giản.

- Hình thành các kĩ năng thực hành tính, đo lường, giải bài toán có nhiều ứng dụng thiết thực trong cuộc sống.

- Bước đầu phát triển năng lực tư duy, khả năng suy luận hợp lí và diễn đạt đúng (nói và viết). Cách phát hiện và cách giải quyết các vấn đề đơn giản, gần gũi trong cuộc sống, kích thích trí tưởng tượng, chăm học và hứng thú học tập môn Toán.

- Bước đầu hình thành phương pháp tự học, tính cẩn thận hăng say học tập, lao động góp phần hình thành các phẩm chất cần thiết, quan trọng của người lao động mới như : tính kiên cường, khắc phục khó khăn, xây dựng thói quen làm việc khoa học, linh hoạt, sáng tạo, chủ động.
Như ta đã biết, nội dung tính nhanh trong chương trình Toán bậc Tiểu học nói chung và ở lớp 4 nói riêng không phải là một nội dung riêng biệt với các yêu cầu kĩ năng riêng như nội dung đại lượng, giải toán hay hình học ... Đây là một nội dung được lồng ghép xen kẽ trong từng mạch kiến thức trong từng bài giải ... bất cứ phần nội dung nào cũng có thể vận dụng thuật tính để thực hiện tính toán được nhanh gọn hơn.

Qua thực tế giảng dạy tôi thấy: Hầu hết các em học sinh đều thích học Toán và thực sự hứng thú với kĩ thuật tính nhanh nhưng lại chưa có phương pháp tối ưu để đạt được kết quả cao. Xuất phát từ thực tế đó,  tôi mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu về : “Một số biện pháp rèn kĩ năng  tính nhanh đối với số tự nhiên cho học sinh lớp 4”. 
2. Cở sở lí luận:

Trong giai đoạn hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học có thể hiểu là tìm con đường ngắn nhất để đạt được chất lượng và hiệu quả cao trong dạy học. Đặc biệt đối vối bậc Tiểu học là bậc học quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh, trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về tự nhiên, xã hội, phát triển năng lực, phát huy những tình cảm, thói quen và những đức tính tốt đẹp của học sinh thì việc đổi mới phương pháp dạy học là điều tất yếu và cần thiết. Mục tiêu này đạt được thông qua việc dạy - học các môn học và thực hiện có định hướng theo yêu cầu giáo dục. Như vậy ngay từ cấp Tiểu học mỗi học sinh đều cần và có thể đạt được trình độ học vấn toàn diện để trở thành những con người chủ động, sáng tạo, đáp ứng mục tiêu chung của cấp học và phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước.
3. Cơ sở thự tiễn
  3.1. Vai trò vị trí của nội dung dạy kĩ năng tính nhanh đối với số tự nhiên cho học sinh lớp 4.


Quá trình dạy Toán trong chương trình Tiểu học được chia thành hai giai đoạn ( giai đoạn lớp 1, 2, 3 và giai đoạn các lớp 4, 5 ). Giai đoạn các lớp 4,5 học sinh vẫn được học tập các kiến thức kĩ năng cơ bản của môn Toán nhưng ở mức độ sâu hơn, khái quát hơn và tường minh hơn so với giai đoạn các lớp 1,2,3.


Chính vì vậy việc học sinh nắm bắt được thuật tính nhanh, tính nhẩm trong giải toán và biết vận dụng trong quá trình học tập sẽ giúp các em rất nhiều. Điều này vừa giải nhanh, gọn bài tập nhằm tiết kiệm thời gian, vừa giải được nhiều bài tập giúp các em phát triển trí tuệ và vận dụng trong đời sống hàng ngày như tính toán, mua bán thông dụng. Ngoài ra việc nắm vững thuật tính cũng giúp các em vận dụng tốt vào các môn khác và còn giúp các em rất nhiều khi học tiếp các trương trình Toán của lớp trên, khi kết hợp nhiều phép tính.


Mặt khác nội dung tính nhanh đối với số tự nhiên không phải là nội dung khó trong trương trình, nó phù hợp với hầu hết các đối tượng nếu giáo viên có phương pháp hướng dẫn hợp lí, phù hợp với nhận thức của học sinh. Đây là cơ hội để phát triển năng lực trừu tượng hoá, khái quát hoá trong học tập môn Toán ở những lớp cuối cấp và tiếp tục phát triển khả năng diễn đạt, suy luận của học sinh theo mục tiêu của môn Toán.

3.2. Nội dung rèn kĩ năng tính nhanh đối với số tự nhiên trong chương trình Toán 4 :

Với các lớp 1, 2, 3 kĩ năng tính nhanh yêu cầu chưa cao. Song với toán 4, nội dung này xuyên suốt trong chương trình, có những bài được tổ chức riêng và có nội dung rèn luyện kĩ năng tính nhanh - tính nhẩm cho học sinh như :

- Tính chất kết hợp của phép cộng (1 tiết)

- Nhân với 10, 100, 1000... Chia cho 10, 100, 1000 (1 tiết)
- Tính chất kết hợp của phép nhân (1 tiết)
- Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (1 tiết)
- Cộng trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.

Như vậy, nội dung dạy học “ Tính nhanh  ” ở lớp 4 được xuyên suốt trong mảng kiến thức số học, đặc biệt được vận dụng vào rất nhiều những tiết luyện tập.

3.3. Chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt được khi rèn kĩ năng tính nhanh đối với số tự nhiên cho học sinh lớp 4 :

     - Dạy các phép cộng, trừ, nhân chia số tự nhiên nhằm giúp học sinh từ việc

 biết thực hiện các phép tính để rồi áp dụng thuật tính với yêu cầu kiến thức :

            + Bước đầu biết sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng các số tự nhiên trong thực hành tính.


+ Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn dạng đơn giản.


+ Bước đầu biết sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân và tính chất nhân một tổng với một số trong thực hành tính.


+ Biết nhân nhẩm với 10,100,1000,... chia nhẩm cho 10, 100, 100...


+ Biết nhân nhẩm với 11.

- Học sinh có những kĩ năng nhất định để thực hiện tốt nội dung chương trình toán 4 và tiếp tục vận dụng trong chương trình toán 5 cùng với các cấp học tiếp theo. Với các em học sinh trung bình các em có thể vận dụng kĩ năng này để thực hiện nhanh hơn các bài toán thông thường trong chương trình. Còn đối với các em học sinh khá, giỏi việc nắm vững thuật tính nhanh sẽ giúp các em phát huy được rất nhiều tính sáng rạo, tư duy và vận dụng trong các chương trình nâng cao, bồi dưỡng mũi nhọn.

3.4. Thực trạng dạy – học của giáo viên và học sinh khi học về “Tính nhanh đối với số tự nhiên” tại trường Tiểu học nơi tôi công tác.

  3. 4.1.  Về phía giáo viên :


Trên thực tế, khi giảng dạy giáo viên mới chỉ chú trọng đến lượng kiến thức và thông báo kết quả chứ chưa chú ý nhiều tới quá trình hình thành kiến thức. Giáo viên không thường xuyên nhắc nhở, mở rộng, rèn kĩ năng tính nhanh cho học sinh mà thấy các em tìm ra kết quả là được dù cho các em tìm bằng cách nào.

- Giáo viên chưa có sự đầu tư tìm tòi nhiều dạng và tìm hiểu đặc trưng của mỗi dạng tính nhanh , chưa có phương pháp giảng dạy cụ thể, rõ ràng phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh.

- Giáo viên chưa biết cách tổ chức dạy học theo yêu cầu của chương trình mới, còn quá lệ thuộc vào sách giáo khoa, sách hướng dẫn dạy học dẫn đến hiểu dạy “Bình quân chủ nghĩa” tức là học sinh nào cũng như học sinh nào, lớp nào cũng như lớp nào, không bám sát được từng đối tượng học sinh ở từng lớp.

Bên cạnh đó một số ít giáo viên chưa chú trọng tới đổi mới phương pháp dạy học, chưa lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên còn làm thay học sinh, hay hiểu sai về học sinh tự hoạt động chiếm lĩnh kiến thức mà không chỉ dẫn hoạt động cho các em.

  3.4.2- Về phía học sinh :

Một thực trạng ở các trường học là học sinh ít vận dụng việc tính nhanh trong quá trình tính toán mà thông thường đều thực hiện theo thứ tự đặt tính và tìm kết quả, ngay cả với những bài toán có nội dung tính nhanh cần vận dụng tính nhẩm để tính.

Qua quá trình trực tiếp giảng dạy, trao đổi với bạn bè đồng nghiệp và tìm hiểu thực tế học sinh tôi nhận thấy hầu hết các em có kĩ năng thực hiện tính tương đối tốt song kĩ năng tính nhanh còn hạn chế. Qua điều tra tại các kì kiểm tra thấy rất rõ kĩ năng tính nhanh của các em có được vận dụng nhưng rất ít.

   * Ví dụ: Không thực hiện tính, hãy so sánh 2 biểu thức sau:

   A = 148 x 36 - 21

   B = 147 x 36 + 45

Đối với bài toán này thông thường học sinh hay đưa vào cách tính giá trị của biểu thức chứ không vận dụng tính nhanh dựa vào tính chất của phép nhân, phép cộng.

Qua điều tra các em học sinh, các em đã hoàn thiện chương trình lớp 4 cho thấy: Học sinh học được kĩ năng tính nhanh – tính nhẩm và vận dụng được vào quá trình  giải toán chiếm 50 %, còn lại các em thực hiện thứ tự phép tính. Có những học sinh khi nhân nhẩm với 10,100,1000 cũng đặt tính và lần lượt tìm tích riêng rất máy móc.

 3. 4.3 -  Nguyên nhân dẫn đến những sai sót của học sinh :

        - Nội dung học thuật tính chưa được sách hướng dẫn trình bày cụ thể.

        - Việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao cho học sinh chưa được tốt

        - Giáo viên còn lồng ghép nội dung nâng cao ngay trong các tiết học đại trà.

        - Phương pháp dạy học của giáo viên còn chưa phù hợp, còn áp đặt, bắt các em phải thừa nhận kiến thức và nhớ một cách máy móc mà chưa giúp các em hoạt động tự chiếm lĩnh kiến thức. Do đó học sinh không nhớ , dễ quên, dễ nhầm lẫn, vận dụng kiến thức chưa linh hoạt vì thế việc tiếp cận với nội dung tính  nhanh còn hạn chế.

- Học sinh chưa nắm vững kiến thức lớp dưới (kĩ năng tính toán còn kém), bản thân các em chưa có cách học hiệu quả, chưa tập trung chú ý cao khi học bài.

Như vậy muốn học sinh lớp 4 có kĩ năng tính nhanh tốt thì giáo viên cần giúp các em nắm vững các yêu cầu cơ bản sau:

- Biết được các trường hợp tính nhanh .

- Biết cách phân tích các trường hợp tính.
4.  Các biện pháp rèn kĩ năng tính nhanh đối với số tự nhiên cho học sinh lớp 4
  4. 1. Biện pháp 1 : Giúp học sinh biết phân loại các trường hợp tính nhanh 

Các trường hợp tính nhanh học sinh phải biết tạo ra ở tổng (hiệu, tích, thương) một số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.

    * Ví dụ 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất (SGK - trang 45)

    a)    3254 + 146 + 1698 = ( 3254 + 146 ) + 1698
                                       =       3400     +  1698

                                       =      5098

       4367 + 199 + 501   =    4367+ ( 199 + 501 ) 

                                      =   4367+  700
                                      =      5067
        4400 + 2148 + 252 = 4400 + ( 2148 + 252 ) 

                                       = 4400     + 2400

                                       =     6800

b)     921 +898 + 2079 = ( 921 + 2079 ) + 898

                                    =       3000     +  898

                                    =      3898

        1255 + 436 + 145 = ( 1255 + 145 ) + 436

                                      =       1400     +  436

                                      =      1836

        467 + 999 + 9533 = ( 467 + 9533 ) + 999

                                      =       10000     +  999

                                        =      10999

        * Ví dụ 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất ( SGK- trang 46 ):
a)    96 + 78 + 4  = ( 96 + 4 ) + 78

                           =      100     +  78

                           =      178

      67 + 21 + 79 =  67 +( 21 + 79 ) 

                            =  67     +  100

                            =      167

     408 + 85 + 92 = ( 408 + 92 ) + 85

                            =      500     +  85

                            =      585

 b) 789 + 285 + 15 = 789 + (285 + 15 ) 

                           =      789     +  300

                          =      1089

 448 + 594 + 52 = ( 448 + 52 ) + 594

                          =      500     +  594

                          =      1094

677 + 969 + 123 = ( 677 + 123 ) + 969

                          =      800     +  969

                          =      1769

        * Ví dụ 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất ( SGK- trang 48):
a)    98 + 3 + 97 + 2  = ( 98 + 2 ) + ( 97 + 3 ) 

                                 =      100     +  100

                                 =      200

      56 + 399 + 1 + 4  = ( 56 + 4 ) + ( 399 + 1 ) 

                                 =      60     +  400

                                 =      460

b)  364 + 136 + 219 + 181  = ( 364 + 136 ) + ( 219 + 181 ) 

                                            =      500     +  400

                                            =      900

     178 + 277 + 123 + 422  = ( 178 + 422 ) + ( 277 + 123 ) 

                                            =      600     +  400

                                            =      1000


Ví dụ 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất ( SGK- trang 56):

a)    6257 + 989 + 743  = ( 6257 + 743 ) + 989 

                                 =      7000     +  989
                                 =      7989
b)   5798 + 322 + 4678  = 5798 + ( 322 + 4678 ) 

                                 =      5798     +  5000

                                 =      10798

Ví dụ 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a) 13 x 5 x 2 = 13 x ( 5 x 2 )
                     =  13 x   10

                     =     130

    5 x 2 x 34 = ( 5 x 2 ) x 34

                     =    10 x 34

                     =       340
   2 x 26 x 5 = ( 5 x 2 ) x 26

                    =    10 x 26

                    =      260

  5 x 9 x 3 x 2  = ( 9 x 3 ) x (5 x 2 )
                        =      27  x    10

                        =       270
                                                             ( SGK- trang 61)

Ví dụ 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 134 x 4 x 5 = 134 x (4 x 5)
                      = 134 x 20

                      = 134 x 2 x 10
                      = 268 x 10 
                      = 2680

   5 x 36 x 2 = (5 x 2) x 36

                      = 10 x 36

                      = 360

  42 x 2 x 7 x 5 = (42 x 7) x (4 x 5)

                      = 294 x 20

                      =   294 x 2 x 10

                      =   588 x 10

                       = 5880

b) 137 x 3 + 137 x 97 = 137 x (3 + 97)
                                   =  137 x 100

                                   =    13700

    94 x 2 + 94 x 88 = 137 x (3 + 97)

                                   =  137 x 100

                                   =    13700

    428 x 12 - 428 x 2 = 428 x (12 - 2)

                                   =  428 x 10

                                   =    4280

    537 x 39 - 537 x 19 = 537 x (39 - 19)

                                   =  537 x 20

                                  =   537 x 2 x 10 
                                   =   1074 x 10

                                  =   10 470

                                                        ( SGK- trang 68)

Ví dụ 7: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a)     142 x 12 + 142 x 18 = 142 x (12 + 18)
                                               =  142 x 30

                                               =   142 x 3 x 10

                                               =   426 x 10 
                                               =   4260

b)     49 x 365 - 39 x 365 = 365 x (49 - 39)

                                               =  365 x 10
                                               =   3650
c)     4 x 18 x 25 = 4 x 25 x 18

                                 =  100 x 18

                                 =   1800

                                                        ( SGK- trang 74)

Ví dụ 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a )   2 x 39 x 5 = 2 x 5 x 39
                             =  10 x 39
                             =  390
b )   302 x 16 + 302 x 4 = 302 x (16 + 4)

                                           =  302 x 20

                                           =  302 x 2 x 10

                                           =  604 x 10

                                           =  6040

c )   769 x 85 - 769 x 75 = 769 x (85 – 75)
                                            =  769 x 10
                                            =  7690

                                                           ( SGK- trang 75)

Ví dụ 9: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

           ( 25 x 36) : 9 =  25 x ( 36 : 9 )
                                =   25 x 4
                                =  100

                                                           ( SGK- trang 79)

Ví dụ 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a )   1268 + 99 + 501 = 1268 + (99  + 501)

                                       =  1268 + 600

                                       =   1868
 745 + 268 + 732 = 745 + (268  + 732)

                                 =  745 + 1000

                                 =   1745
1295 + 105 + 1460 = (1295 + 105) + 1460

                                       =  1400 + 1460

                                       =   2860
b) 168 + 2080 + 32 = (168  + 32) + 2080
                                       =  200 + 2080
                                       =   2280
 87 + 94 + 13 + 6 = (87 + 13) + (94  + 6)

                                 =  100 + 100

                                 =   200
121 + 85 + 115 + 469 = (121 + 469) + (85  + 115)

                                        =  590 + 200

                                        =   790
                                                             ( SGK- trang 163)

Ví dụ 11: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 36 x 25 x 4 = 36 x (25 x 4)

                            =  36 x  100

                            =  3600
18 x 24 : 9 = ( 18 : 9 ) x 24

                            =  2 x  24

                            =  48
41 x 2 x 8 x 5 = 41 x 8 x (2 x 5)

                            =  328 x  10

                            =  3280
b) 108 x (23 + 7) = 108 x 30

                                 =  108 x 3 x  10

                             =  324 x 10 
                             = 3240
  215 x 86 + 215 x 14 = 215 x (86 + 14 )

                                        =  215 x 100

                                   =  21500 

  53 x 128 – 43 x  128 = (53 – 43) x 128
                                         =  10 x 128
                                    =  1280 

                                                              ( SGK- trang 164)

           Vận dụng trong giải toán có lời văn :

 * Bài toán 1 :

Lan và hồng gấp được 86 bông hoa, lan cho bạn 9 bông hoa, chị gấp thêm cho Hồng 9 bông hoa nữa thì số bông hoa của 2 bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu Lan gấp được nhiều hơn Hồng bao nhiêu bông hoa?

Với bài tập này mới đọc tưởng là rắc rối bởi các yếu tố cho và nhận, song để ý kĩ và vận dụng kiến thức vừa phân tích ở trên, học sinh dễ dàng nhận thấy :

 Lan cho bạn 9 bông hoa mà Hồng lại được chị gấp thêm 9 bông nữa. Như vậy số bông hoa của hai bạn sau khi cho và nhận vẫn không đổi (86 bông hoa)


Do đó số bông hoa lúc đầu Lan gấp được nhiều hơn Hồng là : 

                               9 x 2 = 18 (bông hoa)

 * Bài toán 2 :


Hai anh em Giang và Hải có 92 bưu ảnh, Giang cho bạn 7 bưu ảnh, mẹ cho Hải 7 bưu ảnh. Hỏi lúc này tổng số bưu ảnh của hai anh em là bao nhiêu?

     Cũng vận dụng lí thuyết trên ta thấy ngay Giang cho bạn 7 cái nhưng Hải lại

 nhận về 7 cái . Như vậy tổng số bưu ảnh của hai anh em sau khi cho và nhận vẫn không thay đổi (92 bưu ảnh)

      Giải các bài toán trên giúp các em có cái nhìn tinh và nhanh. Do vậy việc nắm các yêu cầu trên để tạo thành kĩ năng là quan trọng và cần thiết trong tính toán.

         Mở rộng tính chất trên để bồi dưỡng học sinh có thể cho học sinh làm một số ví dụ sau : 

    * Ví dụ 1 : Điền dấu thích hợp vào ô trống :

                   42 + a + 8 + b 
    a + 42 + 8 + b +9

   - Học sinh quan sát nhận xét ở hai vế rồi sử dụng tính chất kết hợp để thực hiện 

        + Vể trái : 42 + a + 8 + b = ( 42 + 8 ) + ( a + b )





        =  50 + ( a + b )

        + Vế phải : a + 42 + 8 + b +9 = ( a + b ) + ( 42 + 8 ) + 9



       = ( a + b) + 50 + 9

           Vì 50 < 59  nên  42 + a + 8 + b 
< a + 42 + 8 + b +9

    Hoặc bằng kinh nghiệm của bản thân, học sinh có thể thấy ngay được vế phải dư ra 9 đơn vị nên vế phải lớn hơn vế trái.

    * Ví dụ 2 : (Bài 122 – Tuyển chọn 400 bài tập toán 4)

                Tính giá trị của biểu thức sau :

                         1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100

Giải

        Hướng dẫn học sinh nhận xét : Từ 1 đến 100 ta có 100 số 

                       1 + 2 + 3 + ... + 98 + 99 + 100

                       = ( 1 + 100 ) + ( 2 + 99 ) + ( 3 +98 ) + ... có 50 cặp

                       = 101  + 101 + 101 + ... có 50 số

           Ta thấy có 50 cặp số có tổng là 101

                Vậy 101 x 50 = 5050

     Ở ví dụ này, mức độ khó được tăng dần song giáo viên hướng dẫn cho học sinh sử dụng tính chất kết hợp để thực hiện. Nội dung này cần chú ý đến cách tính tổng của nhiều số hạng giống nhau ta chuyển thành phép tính nhân.

      * Ví dụ 3:           3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +3 + 3 + 3

              Ta thấy : Có 9 lần số 3 cộng với nhau nên ta có thể viết : 

                                3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +3 + 3 + 3 = 3 x 9 = 27

     * Vận dụng :

          a)  20 + 20 + 20 + 20 + 20 =

          b)  42 + 42 + 42 +... + 42 + 42 + 42 =   ( Có 42 số hạng ) 

          c)  n + n + n + ... + n + n + n =   ( Có n số hạng )

     Với ví dụ trên đòi hỏi học sinh phải có cái nhìn tổng quát hơn từ những phép tính cụ thể có thể tính toán đến mức độ cao hơn viết tổng thành thích dưới dạng chứa chữ.

   Cụ thể là : 

          a) 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 20 x 5 = 100

          b) 42 + 42 + 42 +... + 42 + 42 + 42 = 42 x 42 = 1764

          c) n + n + n + ... + n + n + n = n x n

      Đối với học sinh Tiểu học các em thường chỉ nhận biết một tổng gồm hai số hạng. Chính vì thế giáo viên cần mở rộng thêm.

      * Ví dụ :     a)  207 x ( 2 + 6 )

                         b)  3 x ( 24 + 52 + 36 )

     Vận dụng tính chất này giáo viên có thể làm nhanh một số bài toán trong chương trình đại trà và trong chương trình nâng cao phù hợp. Tính chất này vận dụng rất nhiều trong quá trình học tập của học sinh cuối bậc tiểu học và trong những năm học tiếp theo. 

   * Ví dụ : ( Bài 92/ Toán bồi dưỡng học sinh lớp 4)

              a) 1994 x 867 + 1994 x 133 =  1994 x ( 867 + 133 )

                                                           =  1994 x        1000

                                                           =     1994000

             b) 1994 x 867 + 1995 x 133  =  1994 x 867 + ( 1994 + 1 ) x 133

                                                           =   1994 x 867 + 1994 x 133 + 133

                                                           =  1994 x ( 867 + 133 ) + 133

                                                           =  1994 x 1000 + 133

                                                           =  1994000 + 133

                                                           =  1994133

    Chú ý:  Dựa vào tính chất của phép chia

  Học sinh cần ghi nhớ kiến thức :

   + Chia một số cho một tích : Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số còn lại.
                                    a : ( b x c ) = a : b : c

      * Vi dụ :    a)   36 : ( 2 x   6 )  = 36 : 6 : 2

                                                       = 6 : 2

                                                       = 3

                       b) 495 : ( 3 x 5 x 11 ) =  495 : 3 : 5 : 11

                                                          =  495 : 11 : 3 : 5

                                                          = 45 : 5 : 3

                                                          = 9 : 3

                                                          = 3

   * Vận dụng vào giải toán có lời văn :

   Bài toán:
      Có hai bạn học sinh mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở ?

      Đây là bài toán thông dụng đơn giản học sinh sẽ có nhiều cách giải nhưng giáo viên cần hướng dẫn, gợi ý học sinh tìm cách giải ngắn gọn nhất.

 Cụ thể :

                                     Giá tiền mỗi quyển vở là :

7200 : ( 2 x 3 ) = 1200 ( đồng )

Đáp số: 1200 đồng

                                         (SGK – trang 79)

 4. 2. Biện pháp 2: Hướng dẫn học sinh tổng hợp bốn phép tính trong tính nhanh 

      Ở nội dung này yêu cầu học sinh phải nắm đầy đủ các thuật tính về tính nhanh trong các bài tập vận dụng

* Ví dụ 1 : 

           a)  ( 1 + 2 + 3 + ... + 9 + 10 ) x ( 368 x 5 – 184 )

                 = ( 1 + 2 + 3 + ... + 9 + 10 ) x ( 1840 – 1840 )

                 = ( 1 + 2 + 3 + ... + 9 + 10 ) x 0 

                 = 0

          b)   18 x 123 + 9 x 4567 x 2 + 3 x 5310 x 6

             = 18 x ( 123 + 4567 + 5310 )

             = 18 x 10000

            = 180000

      c)    53 x 39 + 47 x 39 - 53 x 21 - 47 x 21

          = 39 x ( 53 + 47 ) - 21 x ( 53 + 47 )

          = 39 x 100 - 21 x 100

          = 3900 - 2100

         = 1800

   * Ví dụ 2 : 

           a)         42 : 3 + 36 : 3 – 48 : 3 = ( 42 + 36  -  48 ) : 3

                                                           = 30 : 3

                                                           = 10

            b) 327 – 16 + 216 – 27 + 500 = ( 327 27 ) + ( 216 – 16 ) + 500

                                                           = 300 + 200 + 500

                                                           = 1000

           c) ( 145 x 99 + 145 ) – ( 143 x 101 – 143 )

             = 145 x ( 99 + 1 ) – 143 x ( 101 – 1 )

             = 145 x 100 – 143 x 100

            = 100 x ( 145 – 143 )

            = 100 x 2 

            = 200

   * Ví dụ 3 :

      Khôngthực hiện phép tính hãy so sanh biểu thức A và B

                 A = 148 x 37 – 21 

                 B = 147 x 37 + 16

     Ta có : B = ( 148 – 1 ) x 37 + 16

                    = 148 x 37 – 37 + 16

                    = 148 x 37 – 21

          Như vậy so sánh A và B ta thấy A = B
4.3.  Thực nghiệm sư phạm
 4.3.1. Kết quả thực nghiệm :

         Trong dạy học người giáo viên không những nắm được khả năng nhận thức của học sinh mà còn phải nắm được đặc điểm phát triển tâm sinh lí của các em.

       Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm xem những biện pháp rèn kĩ năng tính nhanh, tính nhẩm cho học sinh lớp 4 có thực sự đem lại hiệu quả không ? Từ đó rút ra những điều cần thiết, cần điều chỉnh để giúp học sinh hoàn thiện hơn kĩ năng tính nhanh đối với số tự nhiên.
 4.3.2. Nội dung thực nghiệm :

   Soạn giáo án dạy thực nghiệm đối với học sinh lớp 4C“ Bài nhân nhẩm với 11” 

 *) Khi dạy thực nghiệm tôi tiến hành theo hai mức độ :
     + Mức độ 1 :-  Xây dựng các thủ thuật tính nhanh .

       - Áp dụng các thủ thuật để tính giá trị của các biểu thức, giải toán có lời văn.

    + Mức độ 2 : Luyện tập cách tính nhanh .

                         Rèn kĩ năng tính nhanh đúng, thành thạo.

 *) Khi dạy thực nghiệm tôi tiến hành theo ba bước :

    + Bước 1 : 

          Tìm hiểu, nắm bắt tình hình học sinh của lớp 4c thuộc trường Tiểu học nơi tôi công tác.
         Lớp 4c : 23 học sinh

   + Bước 2 : Tổ chức dạy thực nghiệm.

   + Bước 3 : Tiến hành khảo sát chất lượng.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ( 15 phút )

    Bài 1 ( 2 đ ) : Tính nhanh

                                92 x 11         47 + 28 

                                23 x 11         79 – 38

     Bài 2 ( 3đ ) : Điền dấu >, < , = vào ô trống

             a)     65 + 88 + 93          ( 65 + 7 ) + ( 88 – 8 ) + 93

            b) 179 + 264 + 397 
( 179 – 5 ) + ( 264 + 5 ) + 397

            c)        29 + 54                    ( 29 + 7 ) + ( 54 - 5)

     B ài 3 ( 3đ ) : Tính nhanh

a) 408 + 85 + 92

b) 677 + 969 + 123

c) 1 + 2 + 3 + ... + 18 + 19 + 20

    Bài 4 ( 2đ ): Một phân xưởng công nhân làm khoá có 96 người. Sau một tháng có 29 người xin vào xưởng. Sau một tháng nữa lại có thêm 4 người nữa xin vào xưởng. Hỏi phân xưởng đó có tất cả bao nhiêu người ?
5. Kết quả đạt được
      Ngay từ đầu năm học, tôi đã bắt đầu áp dụng các biện pháp như đã trình bày ở trên vào dạy thực nghiệm ở lớp 4C (lớp tôi chủ nhiệm) thuộc trường tiểu học nơi tôi công tác. Việc dạy thực nghiệm được tiến hành bình thường theo thời khoá biểu của trường, không làm đảo lộn hoạt động của trường, không ảnh hưởng đến tâm lí học sinh.

     Sau khi tiến hành dạy thực nghiệm (lớp4C – lớp thử nghiệm), dự giờ (lớp 4B- lớp đối chứng) và tiến hành khảo sát vào tuần 21 của năm học 2018-2019, tôi thu được kết quả như sau:

	Lớp
	Số

HS
	HTT
	HT
	Chưa HT
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	

	4C
	23
	7
	30,4
	16
	69,6
	0
	0
	
	

	4B
	23
	4
	17,3
	16
	69,4
	3
	13,3
	
	


 Qua phân tích kết quả thực nghiệm tôi rút ra một số nhận xét sau:

     Với sĩ số, mức độ nhận thức, điều kiện cơ sở vật chất dành cho việc dạy và học của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng đầu năm là tương đương nhau nhưng qua khảo sát sau thực nghiệm tôi thấy chất lượng nắm kiến thức của HS nhóm lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng. Cụ thể:

- Tỉ lệ HS đạt điểm giỏi qua bài kiểm tra ở lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng, trong khi đó tỉ lệ học sinh CHT lại thấp hơn.

         - Nội dung toán về tính nhanh đối với số tự nhiên là một trong những nội dung nâng cao của tính toán. Rèn kĩ năng tính nhanh đối với số tự nhiên giúp các em có kĩ năng làm bài tốt, phát triển óc tư duy, sáng tạo trong học tập, trong cuộc sống.

-  Kĩ năng thực hành của học sinh lớp thực nghiệm cũng cao hơn lớp đối chứng. 

-  Ở lớp thực nghiệm, học sinh có hứng thú học tập hơn. Các em hoạt động tích cực hơn và chủ động trong quá trình chiếm lĩnh tri thức.

Những kết quả trên đã chứng tỏ, quá trình thực nghiệm đã khẳng định được giả thuyết khoa học mà SK đã đề ra. Việc nắm vững cấu trúc chương trình sách giáo khoa, phối hợp các phương pháp dạy học tích cực, cách hướng dẫn học sinh vận dụng phép tính nhanh đối với số tự nhiên của môn Toán cộng với sự nhiệt tình của giáo viên sẽ đem lại hiệu quả cao trong các giờ học Toán.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
6.1. Đối với giáo viên

 - Giáo viên phải có sự chuẩn bị bài trước khi lên lớp, phải giúp các em có kĩ năng tính toán tốt. Giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản làm nền tảng để vận dụng vào tính giá trị các biểu thức, giải toán có lời văn...
Giáo viên luôn yêu cầu học sinh vận dụng tính nhanh để tạo thành thói quen. Bên cạnh đó giáo viên nên tổ chức thêm các trò chơi toán học với nội dung tính nhanh nhằm khuyến khích động viên học sinh tích cực tham gia.

  -  Giáo viên luôn coi học sinh là trung tâm của mọi hoạt động, còn giáo viên chỉ là người tổ chức hướng dẫn học sinh. Luôn quan tâm đến từng đối tượng học sinh để phát huy tài năng sẵn có ở các em.
  - Giáo viên phải có trình độ nhất định về kiến thức, phải linh hoạt sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Giáo viên phải chuẩn mực trong mọi lời nói, giao tiếp. Mỗi lời nói của giáo viên phải chuẩn xác, mẫu mực, là tấm gương sáng cho học sinh học tập.
   - Ngoài ra, một điều không thể thiếu đó là lòng nhiệt tình, sự tận tâm với nghề, đức tính chịu khó kiên trì, với đầu tư thích đáng cho việc nghiên cứu tài liệu phục vụ bài dạy của mỗi giáo viên; chịu khó tìm tòi học hỏi để tìm ra những biện pháp hữu hiệu để áp dụng trong quá trình giảng dạy.

   - Giáo viên phải có sự phối kết hợp với gia đình để làm tốt công tác chủ nhiệm. Xây dựng cho các em thói quen tự giác học tập ở nhà. 

6.2. Đối với học sinh.
- Học sinh phải tự giác trong học tập, tạo thói quen tự học, tự nghiên cứu, ham đọc sách.

- Học đi đôi với hành: Cần phải luyện tập thực hành nhiều

- Xác định rõ mục tiêu: sử dụng tốt biện pháp tính nhanh đối với số tự nhiên. Từ đó có điều kiện học tốt các môn học học khác có trong chương trình, tạo điều kiện để học sinh có khả năng tự học và tinh thần học tập cả đời .

6.3.Về môi trường học tập:

 - Lớp học có đủ ánh sáng và bàn ghế đúng quy cách, ánh sáng và các điều kiện tối thiểu để tổ chức các hoạt động dạy-học.
  - Phụ huynh học sinh quan tâm kèm cặp tạo điều kiện cho con em học tập và ôn bài ở nhà.
7. Phạm vi áp dụng
Phần nghiên cứu của tôi trong SK này mới chỉ giới hạn trong mảng kiến thức về rèn kĩ năng tính nhanh đối với số tự nhiên cho học sinh lớp 4. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu về rèn kĩ năng tính nhanh đối với số tự nhiên. có thể chưa sâu, tôi thiết nghĩ nếu chỉ nghiên cứu trong phạm vi của đề tài này thì chưa đủ. Vì thế trong tương lai nếu có điều kiện tiếp tục nghiên cứu, tôi sẽ nghiên cứu hoàn thiện hơn.
Phần thứ tư 

 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
           Trong qúa trình thực hiện áp dụng đề tài này tôi được sự cộng tác của bạn đồng nghiệp cùng tập thể lớp 4C hỗ trợ và giúp đỡ trang bị cho tôi những cơ sở lí luận và thực tiễn về phương pháp giảng dạy giúp tôi thuận lợi trong việc nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

   
Trên đây là một số vấn đề tôi rút ra trong việc đổi mới phương pháp nhằm giúp đỡ học sinh rèn tính nhanh đối với số tự nhiên cho học sinh lớp 4 đạt hiệu quả cao và vận dụng tốt trong cuộc sống.
1. Khuyến nghị
Để đạt được hiệu quả cao trong dạy học Toán nói chung và dạy học tính nhanh đối với số tự nhiên nói riêng, tôi xin đề xuất một số vấn đề sau :

      * Về phía  giáo viên :

- Nắm vững nội dung, cấu trúc chương trình cũng như nội dung cấu trúc bài dạy, chuẩn kiến thức kĩ năng để từ đó xác định tốt mục tiêu từng tiết học.

- Nắm chắc mối quan hệ giữa kiến thức cũ và kiến thức mới giúp học sinh vận dụng để giải quyết vấn đề.

- Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo để mở rộng kiến thức cho mình và tổ chức hướng dẫn học sinh cho phù hợp để phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh( tuyệt đối giáo viên không được làm thay, làm hộ học sinh), từng bước nâng cao dần mức độ khó và mức độ tổng hợp để các em nắm vững kiễn thức sâu và rộng, tiếp tục phát triển ở các lớp cao hơn.

- Tăng cường dự giờ thăm lớp và học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên  môn, nghiệp vụ.

   * Về phía học sinh :

-  Có đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập.

- Có thời gian biểu hợp lí, chuẩn bị tốt bài trước khi đến lớp.

- Nghiêm túc, tự giác trong học tập.

   * Về phía phụ huynh học sinh :

- Chuẩn bị cho con em đầy đủ mọi đồ dùng học tập.

- Nhắc nhở, động viên kịp thời

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để thường xuyên nắm bắt tình hình.

   * Về phía nhà trường :

- Có đầy đủ nội dung và trang thiết bị dạy học.

- Thường xuyên tổ chức các chuyên đề để các giáo viên học hỏi lẫn nhau.

- Động viên khen thưởng kịp thời với những giáo viên và học sinh có thành tích tốt.

           Trong khuôn khổ thời gian có hạn nên đề tài khó tránh khỏi những hạn chế, tôi rất mong nhận được sự  đóng góp ý kiến để tôi tiếp tục hoàn thiện trong quá trình học tập và giảng dạy sau này.  Mong được sự góp ý của Hội đồng thẩm định nghiên cứu khoa học các cấp; của bạn bè, đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.

                     Xin chân thành cảm ơn!

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG                  ĐƠN VỊ
	 Bình Giang, ngày 12 tháng 2năm 2019
Người viết

       Vũ Phương Linh


TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học

    - Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Hà Nội

    - Tác giả : Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thuỵ, Vũ Quốc Trung

 2. Sách giáo khoa, sách giáo viên Toán 4

    - Nhà xuất bản : Giáo dục

    - Tác giả : Đỗ Đình Hoan ( Chủ biên )

 3. Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học lớp 4

    - Nhà xuất bản : Giáo dục

 4. Tuyển chọn 400 bài tập Toán 4

    - Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm Hà Nội

    - Tác giả : Đỗ Hoài Phong, Huỳnh Minh Chiến, Trần Huỳnh Thông

 5. Toán bồi dưỡng học sinh lớp  4

    - Nhà xuất bản : Giáo dục

    - Tác giả : Nguyễn Áng ( Chủ biên )

 6. Tuyển chọn các bài toán hay và khó lớp 4

    - Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh

    - Tác giả : Trần Huỳnh Thung, Bảo Châu, Lê Phi  Hưng

 7. Toán nâng cao lớp 4

    - Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh

    - Tác giả : Huỳnh Quốc Hưng

8. Các bài tập về số và chữ số ( Tập 1 ) 

    - Nhà xuất bản : Giáo  dục

   - Tác giả : Đỗ Như Thiên
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